
Câu 1: Liên minh châu Âu (EU) ra đời không chỉ nhằm hợp tác, liên minh giữa các nước thành viên trong lĩnh vực kinh tế, tiền tệ mà còn

A. cả trong lĩnh vực chính trị và an ninh chung.

B. cả trong lĩnh vực đối ngoại và an ninh chung.

C. cả trong lĩnh vực chính trị, đối ngoại và an ninh chung.

D. cả trong lĩnh vực chính trị và đối ngoại.

Câu 2: Tổ chức Liên minh Châu Âu ra đời cùng với xu hướng chung nào của thế giới?

A. Đối thoại hợp tác của các nước tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.

B. Đối đầu của các nước tư bản chủ nghĩa và các nước xã hội chủ nghĩa.

C. Các tổ chức liên kết khu vực xuất hiện ngày càng nhiều.

D. Xu thế toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ.

Câu 3: Chiến lược toàn cầu của Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai với 3 mục tiêu chủ yếu, mục tiêu nào có ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam?

A. Ngăn chặn và tiến tới tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội.
B. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc.
C. Đàn áp phong trào công nhân và cộng sản quốc tế.
D. Khống chế các nước tư bản đồng minh.
Câu 4: Nhận định nào dưới đây về thành tựu khoa học - kĩ thuật Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ II là sai?

A. Mĩ là nước khởi đầu cho cuộc cách mạng KH – CN nửa sau thế kỷ XX.
B. Mĩ là nước tiên phong trong việc tìm ra những vật liệu mới như chất dẻo pôlime.
C. Mĩ là nước khởi đầu cho kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.
D. Mĩ là nước tiên phong trong việc chế tạo công cụ sản xuất mới như máy tính điện tử, máy tự động.
Câu 5: Sự kiện nào sau đây không thuộc những biến đổi cơ bản của các nước Đông Bắc Á sau năm1945?

A. Sự thành lập nước Cộng hòa Nhân Dân Trung Hoa.

B. Nhật Bản nhanh chống trở thành trung tâm kinh tế - tài chính .

C. Sự ra đời của hai nhà nước trên bán đảo Triều Tiên.

D. Lần lượt dành được độc lập tiến lên xây dựng CNXH.

Câu 6: Một trong những điểm khác nhau cơ bản giữa cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại so với cuộc cách mạng công nghiệp ở TK XVIII là gì?

A. Mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ thực tiễn cuộc sống.

B. Mọi phát minh kĩ thuật điều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.

C. Mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ thực tiễn sản xuất.

D. Mọi phát minh kĩ thuật đều dựa vào các ngành khoa học cơ bản.

Câu 7: Giai đoạn 1945 - 1950, tình hình Nhật Bản và các nước Tây Âu có gì giống nhau?

A. Tiến hành công nghiệp hóa và liên minh chặt chẻ với Mĩ.
B. Nền kinh tế các nước phát triển chậm chạp, khủng hoảng kinh tế kéo dài.
C. Dựa vào viện trợ của Mĩ để khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế
D. Bước vào thời kỳ hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế.
Câu 8: Thuận lợi lớn của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ II là:

A. Các nước tư bản dỡ bỏ cấm vận, bao vây Liên Xô.
B. Liên bang Xô Viết được mở rộng, số thành viên tăng lên 15 nước.
C. Ngày càng có nhiều nước đi theo con đường XHCN.
D. Vị thế, uy tín của Liên Xô được nâng cao trên thế giới.
Câu 9: Ngoài liên minh chặt chẽ với Mĩ, Nhật Bản vẫn coi trọng quan hệ với Tây Âu,.. và chú trọng phát triển quan hệ với các nước

A. Đông Nam Á.
B. Mĩ Latinh.
C. Nam Á.
D. Đông Bắc Á.

Câu 10: Việt Nam gia nhập ASEAN có ý nghĩa như thế nào?

A. Mở ra triển vọng cho sự liên kết toàn khu vực Đông Nam Á.
B. Chấm dứt sự đối đầu về ý thức hệ tư tưởng chính trị
C. Nâng tầm ảnh hưởng của khu vực trên trường quốc tế.
D. ASEAN đã trở thành một liên minh kinh tế - chính trị toàn khu vực.
Câu 11: Nhận định nào sau đây là không đúng khi nói về tình hình thế giới nửa sau thế kỳ XX?

A. Xu thế xung đột, tranh chấp là xu thế chính trong quan hệ quốc tế hiện nay

B. Phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ và giành thắng lợi

C. Xu thế toàn cầu hóa diễn ra ngày càng mạnh mẻ trở thành cơ hội và thách thức cho các quốc gia

D. Bùng nổ cuộc cách mạng khoa học – công nghệ, tác động sâu sắc đến con người

Câu 12: Tội ác lớn nhất của chủ nghĩa A-pác-thai đối với nhân dân Nam Phi là gì?
A. Bóc lột tàn bạo người da đen.

B. Gây chia rẽ nội bộ người Nam Phi.

C. Tước quyền tự do của người da đen.

D. Phân biệt và kì thị chủng tộc đối với người da đen.

Câu 13: Chiến lược phát triển kinh tế mà nhóm 5 nước sáng lập ASEAN đều tiến hành thời kì đầu sau khi giành độc lập là gì?

A. Công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu.

B. Công nghiệp hóa thay thế xuất khẩu.

C. Công nghiệp hóa lấy xuất khẩu làm chủ đạo.

D. Công nghiệp hóa lấy nhập khẩu làm chủ đạo.

Câu 14: Việc Việt Nam gia nhập vào tổ chức ASEAN được xem là biểu hiện của xu thế nào trong quan hệ quốc tế cuối thế kỉ XX?

A. Trật tự thế giới đa cực đang dần hình thành.

B. Sự phát triển của thương mại quốc tế.

C. Xu thế toàn cầu hoá.

D. Đa phương đa dạng hóa hoạt động đối ngoại.

Câu 15: Nội dung nào sau đây không thuộc đường lối cải cách của Trung Quốc từ 1978?

A. Tiến hành cải cách và mở cửa.

B. Lấy phát triển kinh làm trung tâm.

C. Thực hiện nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.

D. Thực hiện đường lối “ba ngọn cờ hồng”

Câu 16: Nhận định nào sau đây là đúng khi nói “Hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển” là

A. thời cơ, là thách thức đối với các dân tộc khi bước vào thế kỉ XXI.

B. trách nhiệm của các nước đang phát triển.

C. trách nhiệm của các nước phát triển hiện nay.

D. nhiệm vụ chung của toàn nhân loại khi bước vào thế kỉ XXI.

Câu 17: Đặc điểm nổi bật của tình hình kinh tế Mĩ trong thập niên 70 là:

A. Kinh tế Mĩ được phục hồi và vẫn giữ được vị thế số một
B. Khủng hoảng, suy thoái kéo dài.
C. Mĩ vẫn là trung tâm kinh tế - tài chính duy nhất.
D. Kinh tế khá ổn định, tốc độ tăng trưởng cao.
Câu 18: Nhiệm vụ trọng tâm của các kế hoạch 5 năm ở Liên Xô từ 1950 đến những năm 1970 là

A. tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.

B. xây dựng Liên Xô trở thành nước đi đầu về chinh phục vũ trụ.

C. củng cố phe xã hội chủ nghĩa để trở thành đối trọng của phe TBCN

D. viện trợ cho các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

Câu 19: Hệ quả lớn nhất mà cuộc chiến tranh lạnh để lại cho quan hệ quốc tế từ sau chiến tranh thế giới đến cuối những năm 80 là gì?
A. Mĩ đã khống chế nô dịch được các nước đồng minh.
B. Các nước suy giảm nghiêm trọng về kinh tế.
C. Nhiều căn cứ quân sự được thiết lập trên thế giới.
D. Quan hệ quốc tế luôn trong tình trạng căng thẳng, đối đầu.
Câu 20: Một trong những nguyên nhân chung dẫn đến sự phát trển kinh tế của Mĩ – Nhật Bản – Tây Âu là

A. có nguồn tài nguyên phong phú, nhân lực dồi dào

B. nhà nước có vai trò to lớn trong quản lí, điều tiết nền kinh tế

C. lợi dụng các cuộc chiến tranh để làm giàu

D. tận dụng giá nguyên liệu rẻ từ thế giới thứ ba

Câu 21: Đặc điểm nào sau đây không phản ánh đúng tình hình nước Mĩ  20 năm đầu sau chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Nền kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng.
B. Trở thành trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất của thế giới .
C. Chiêm hơn 50% tỉ trọng công nghiệp thế giới.
D. Kinh tế Mĩ chịu sự cạnh tranh của Tây Âu và Nhật Bản.
Câu 22: Việc Mĩ thực hiện chiến lược toàn cầu là nhằm

A. nô dịch khống chế các nước đồng minh.

B. tiến tới thiết lập vị trí bá chủ thế giới.

C. tiêu diệt Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.

D. để khẳng định sức mạnh kinh tế - quân sự

Câu 23: Sự thay đổi lớn nhất trên bán đảo Triều Tiên sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A. Từ một nước bị phát xít Nhật nô dịch trở thành nước XHCN
B. Trở thành một bán đảo độc lập, thống nhất
C. Từ một nước bị phát xít Nhật nô dịch trở thành nước TBCN
D. Hình thành hai quốc gia với chế độ chính trị khác nhau
Câu 24: Đóng góp của Liên Xô trong quan hệ quốc tế từ sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A. Liên minh với các nước xã hội chủ nghĩa để chống lại chính sách bành trướng của Mĩ.

B. Là nước có sáng kiến trong sự ra đời của tổ chức Liên hợp quốc.

C. Thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.

D. Phát triển, mở rộng chế độ xã hội chủ nghĩa thành hệ thống thế giới.

Câu 25: Trật tự thế giới mới được hình thành sau chiến tranh thế giới thứ hai, bắt đầu được xác lập từ

A. sự ra đời của lực lượng Đồng Minh (năm 1942).
B. sự thành lập Liên hợp quốc (giữa năm 1945).

C. khi tổng thống Tơ-ru-man ra thông điệp chống Liên Xô (năm 1947).
D. Hội nghị cấp cao 3 nước Liên Xô –Mĩ – Anh (2/1945).
Câu 26: Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh diễn ra từ ngày 4 đến 11-2-1945 được tổ chức tại đâu?

A. Ianta (Liên Xô).
B. Pốtxđam (Đức).
C. Oasinhtơn (Mĩ).
D. Luân Đôn (Anh).
Câu 27: Nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học công nghệ là

A. Mĩ.
B. Trung Quốc.
C. Liên Xô.
D. Nhật Bản.
Câu 28: Là một diễn đàn quốc tế vừa hợp tác vừa đấu tranh nhằm duy trì hòa bình thế giới. Là nội dung thuộc tổ chức nào?

A. Liên hợp quốc.
B. Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

C. Quốc tế cộng sản.
D. Liên minh châu Âu (EU).

Câu 29: Cuộc chiến tranh được xem đã bao trùm khắp thế giới khi

A. tổng thống Mĩ Tơ – ru – man đưa ra thông điệp chống Liên Xô

B. hình thành hai khối quân sự đối lập (NATO và Vacxava).

C. Mĩ đưa ra kế hoạch Macsan - 1947.

D. Mĩ cùng phương Tây thành lập khối quân sự NATO - 1949.

Câu 30: Mục đích cơ bản nhất của “Chiến tranh lạnh” do Mĩ phát động là
A. lôi kéo các nước phương Tây thành đồng minh của Mĩ.

B. ngăn chặn và tiến tới tiêu diệt các nước xã hội chủ nghĩa.

C. thực hiện “chiến lược toàn cầu” làm bá chủ thế giới của đế quốc Mĩ.

D. đàn áp phong trào cách mạng và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Câu 31: “Là cơ quan gồm đại diện các nước thành viên, mỗi năm họp một lần để thảo luận các vấn đề thuộc phạm vi Hiến chương Liên chương quy đinh”. Là chức năng của cơ quan nào thuộc Liên hợp quốc?

A. Tòa án quốc tế.
B. Đại hội đồng

C. Hội đồng bảo an.
D. Ban thư ký.

Câu 32: Sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu đã tác động như thế nào đến quan hệ quốc tế?

A. Góp phần quyết định đến việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh.

B. Làm cho xu thế toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ hơn.

C. Dẫn đến sự sụp đổ của trật tự hai cực Ianta.

D. Mĩ đã thực hiện được mục tiêu làm bá chủ thế giới.

Câu 33: Trước chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Đông Bắc Á đều
A. bị phát xít Nhật chiếm đóng.
B. bị chủ nghĩa đế quốc nô dịch.

C. được Liên Xô hậu thuẩn.
D. bị Anh- Pháp chiếm làm thuộc địa.

Câu 34: Biểu hiện nào dưới đây phản ánh đúng xu thế toàn cầu hóa hiện nay?

A. Sự phát triển và xã hội hóa lực lượng sản xuất.

B. Sự tăng trưởng cao của các nền công nghiệp chất xám.

C. Sự chuyển biến về cơ cấu kinh tế các nước trên thế giới.

D. Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.

Câu 35: Nhiệm vụ dân tộc chủ yếu của hầu hết các nước Mĩ la tinh sau chiến tranh thế giới thứ hai là

A. lật đổ nền thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ dành độc lập dân tộc
B. lật đổ nền độc tài thân Mĩ thành lập chính phủ dân tộc tự chủ
C. xây dựng nền dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội.
D. xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc, đưa lại quyền bình đẳng cho người da màu
Câu 36: Vị thế của nước Nga trên trường quốc tế từ 1991 là

A. uy tín quốc tế giảm sút và bị các nước cô lập về chính trị

B. được gia nhập vào tổ chức Liên Quốc

C. được kế tục nhiệm vụ tại Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc

D. là chổ dựa cho các nước xã hội chủ nghĩa

Câu 37: Một trong những nguyên nhân khiến Xô - Mĩ tuyên bố chấm dứt “Chiến tranh lạnh” là gì?

A. Cuộc chạy đua vũ trang giữa hai nước đang đưa nhân loại đứng trước thảm họa chiến tranh hạt nhân.
B. Phong trào đấu tranh giành độc lập ở các nước giành được thắng lợi lớn, âm mưu của Mĩ trong chiến lược toàn cầu đã thất bại.
C. Liên Xô và Mĩ cần ổn định, củng cố vị thế của mình.
D. Sự lên án của Liên hợp quốc và nhân dân yêu chuộng hòa bình.
Câu 38: Năm 1960 đã  đi vào lịch sử với tên gọi là "Năm châu Phi" vì

A. châu Phi là "Lục địa mới trỗi dậy".
B. phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh nhất .

C. có 17 nước ở Châu Phi được trao trả độc lập.

D. tất cả các nước ở Châu Phi được trao trả độc lập.

Câu 39: Công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc từ năm 1978 được khởi xướng bởi

A. Dương Vĩ Lợi.
B. Mao Trạch Đông.

C. Đặng Tiểu Bình
D. Chu Ân Lai.

Câu 40: Biến đổi nào là quan trọng nhất của các nước Đông Nam Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay?

A. Thành lập được tổ chức liên kết khu vực.
B. Các quốc gia lần lượt giành được độc lập.
C. Trở thành các nước công nghiệp mới.
D. Tham gia vào Liên hợp quốc.
-----------------------------------------------
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